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1 CNKT CĐT 20021143  Nguyễn Duy Hưng  25/09/2002  18  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 CNKT CĐT 20021102  Phạm Đức Dũng  04/10/2002  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 CNKT CĐT 20021163  Đinh Hữu Nam  02/08/2002  18  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 CNKT CĐT 20021188  Lê Viết Thắng  24/10/2002  18  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 CNKT CĐT 20021198  Nguyễn Đức Trung  16/06/2002  15  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 CNKT CĐT 20021090  Trần Thanh Bình  12/12/2002  18  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 CNKT CĐT 20021097  Nguyễn Mạnh Cường  03/02/2002  18  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 CNKT CĐT 20021081  Bùi Tuấn Anh  06/06/2002  18  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 CNKT CĐT 20021093  Đỗ Viết Chính  10/07/2002  18  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 CNKT CĐT 20020232  Nguyễn Quang Khải  05/10/2002  18  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 CNKT CĐT 20021148  Đào Đức Khánh  05/06/2002  18  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 CNKT CĐT 20021200  Đoàn Mạnh Trường  28/08/2002  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 CNKT CĐT 20021205  Hoàng Anh Tuấn  04/09/2002  18  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

14 CNKT CĐT 20021080  Nguyễn Tiến An  13/12/2002  18  3.73 Tốt Giỏi 17.500.000

15 CNKT CĐT 20021173  Nguyễn Phạm Hải Ninh  08/10/2002  18  3.64 Tốt Giỏi 17.500.000

16 CNKT CĐT 20021137  Phạm Việt Hoàng  25/11/2002  18  3.58 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

17 CNKT CĐT 20021107  Nguyễn Tùng Dương  09/01/2002  15  3.57 Xuất sắc Giỏi

18 CNKT CĐT 20021201  Hà Nhật Trường  08/11/2002  20  3.57 Xuất sắc Giỏi

19 CNKT CĐT 20021144  Nguyễn Hoàng Nhật Hưng  22/09/2002  18  3.55 Tốt Giỏi

20 CNKT CĐT 20021167  Trần Hoài Nam  24/06/2002  18  3.54 Xuất sắc Giỏi

21 CNKT CĐT 20021186  Hà Thị Thắm  14/11/2002  18  3.54 Tốt Giỏi

22 CNKT CĐT 20021118  Trương Minh Đức  11/02/2002  18  3.49 Xuất sắc Giỏi

23 CNKT CĐT 20021083  Nguyễn Tuấn Anh  01/04/2002  18  3.48 Xuất sắc Giỏi

24 CNKT CĐT 20021111  Phan Tiến Đạt  23/02/2002  18  3.47 Xuất sắc Giỏi

25 CNKT CĐT 20021124  Nguyễn Trọng Hiệp  13/03/2002  18  3.47 Xuất sắc Giỏi

26 CNKT CĐT 20021192  Nguyễn Hoàng Thụy  02/01/2002  18  3.45 Xuất sắc Giỏi

27 CNKT CĐT 20021187  Đào Duy Thắng  15/06/2002  18  3.43 Tốt Giỏi

28 CNKT CĐT 20021087  Nguyễn Sơn Bách  30/04/2002  18  3.42 Xuất sắc Giỏi

29 CNKT CĐT 20021190  Nguyễn Mạnh Thế  14/11/2002  18  3.42 Xuất sắc Giỏi

30 CNKT CĐT 20021117  Trần Mạnh Đức  01/04/2002  18  3.41 Xuất sắc Giỏi

31 CNKT CĐT 20021128  Nguyễn Đức Hiếu  24/07/2002  18  3.38 Xuất sắc Giỏi
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32 CNKT CĐT 20021140  Phạm Quốc Huy  17/01/2002  18  3.30 Tốt Giỏi

33 CNKT CĐT 20021213  Lê Hoàng Lâm Vũ  09/11/2002  18  3.28 Xuất sắc Giỏi

34 CNKT CĐT 20021084  Nguyễn Việt Anh  23/12/2002  18  3.72 Khá Không đủ đk về ĐRL

35 CNKT CĐT 20021180  Phạm Thanh Sơn  06/05/2002  18  3.41 Khá Không đủ đk về ĐRL

1 CNKT CĐT 21021293  Nguyễn Minh Đức  07/01/2003  16  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 CNKT CĐT 21021330  Phan Trung Kiên  21/10/2003  16  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 CNKT CĐT 21021273  Đồng Văn Dũng  01/06/2003  16  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 CNKT CĐT 21021380  Mai Văn Trường  21/07/2003  16  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 CNKT CĐT 21021292  Nguyễn Minh Đức  20/12/2003  16  3.66 Tốt Giỏi 17.500.000

6 CNKT CĐT 21021260  Dương Thị Vân Anh  28/08/2003  16  3.59 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

7 CNKT CĐT 21021363  Nguyễn Khánh Sơn  30/07/2003  16  3.59 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

8 CNKT CĐT 21021389  Nguyễn Hải Tùng  20/07/2003  18  3.57 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

9 CNKT CĐT 21021345  Lưu Hoài Nam  16/05/2003  18  3.55 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

10 CNKT CĐT 21021324  Vũ Quang Hưng  20/11/2003  16  3.54 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

11 CNKT CĐT 21021326  Phùng Mạnh Khang  02/07/2003  19  3.53 Tốt Giỏi 17.500.000

12 CNKT CĐT 21021341  Bùi Nhật Minh  26/11/2003  15  3.53 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

13 CNKT CĐT 21021348  Lê Quý Như Ngọc  20/10/2003  18  3.48 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

14 CNKT CĐT 21021259  Dương Cao Kỳ Anh  30/07/2003  15  3.41 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

15 CNKT CĐT 21021332  Đặng Minh Lân  09/10/2003  16  3.41 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

16 CNKT CĐT 21021334  Đỗ Thị Loan  25/01/2003  16  3.40 Xuất sắc Giỏi

17 CNKT CĐT 21021368  Nguyễn Trường Thành  02/09/2003  16  3.40 Xuất sắc Giỏi

18 CNKT CĐT 21020580  Nguyễn Quang Cường  17/10/2003  15  3.37 Xuất sắc Giỏi

19 CNKT CĐT 21020592  Nguyễn Đăng Quang  04/07/2003  15  3.37 Xuất sắc Giỏi

20 CNKT CĐT 21021316  Phạm Quang Huy  16/11/2003  15  3.33 Tốt Giỏi

21 CNKT CĐT 21021296  Phạm Tuấn Đức  28/12/2003  16  3.32 Xuất sắc Giỏi

22 CNKT CĐT 21021355  Phùng Gia Quang  01/09/2003  17  3.31 Xuất sắc Giỏi

23 CNKT CĐT 21021287  Nguyễn Bá Phương Đông  27/09/2003  15  3.29 Tốt Giỏi

24 CNKT CĐT 21021271  Phạm Ngọc Chương  24/10/2003  16  3.26 Tốt Giỏi

25 CNKT CĐT 21021282  Đoàn Trần Quang Đạo  02/11/2003  15  3.23 Xuất sắc Giỏi

26 CNKT CĐT 21021344  Bùi Phương Nam  11/01/2003  15  3.20 Xuất sắc Giỏi

27 CNKT CĐT 21020157  Lê Đăng Quân  30/12/2003  13  3.65 Xuất sắc Không đủ số TC đk

28 CNKT CĐT 21021280  Lê Chính Đại  14/05/2003  13  3.65 Xuất sắc Không đủ số TC đk
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29 CNKT CĐT 21020593  Trần Anh Quân  23/09/2003  13  3.55 Xuất sắc Không đủ số TC đk

30 CNKT CĐT 21021387  Lê Thanh Tùng  06/08/2003  13  3.50 Xuất sắc Không đủ số TC đk

31 CNKT CĐT 21021301  Hoàng Minh Hiếu  08/05/2003  13  3.47 Xuất sắc Không đủ số TC đk

32 CNKT CĐT 21020156  Nguyễn Bình Minh  18/12/2003  13  3.46 Xuất sắc Không đủ số TC đk

33 CNKT CĐT 21021269  Vũ Việt Anh  27/12/2003  13  3.45 Xuất sắc Không đủ số TC đk

34 CNKT CĐT 21021275  Yên Thế Duy  08/05/2003  13  3.45 Xuất sắc Không đủ số TC đk

35 CNKT CĐT 21020583  Kiều Bá Đăng  02/09/2003  13  3.42 Xuất sắc Không đủ số TC đk

36 CNKT CĐT 21021307  Ngô Huy Hoàng  01/11/2003  13  3.42 Tốt Không đủ số TC đk

37 CNKT CĐT 21021327  Nguyễn Hữu Khánh  28/01/2003  13  3.42 Xuất sắc Không đủ số TC đk

38 CNKT CĐT 21021343  Phạm Quang Minh  20/12/2003  13  3.42 Xuất sắc Không đủ số TC đk

39 CNKT CĐT 21020578  Nguyễn Tuấn Anh  20/01/2003  13  3.38 Xuất sắc Không đủ số TC đk

40 CNKT CĐT 21021289  Dương Tự Trí Đức  16/12/2003  13  3.38 Tốt Không đủ số TC đk

41 CNKT CĐT 21021319  Vũ Gia Huy  29/08/2003  13  3.38 Xuất sắc Không đủ số TC đk

42 CNKT CĐT 21021381  Nguyễn Đức Trường  25/06/2003  13  3.33 Xuất sắc Không đủ số TC đk

43 CNKT CĐT 21021335  Mẫn Bá Long  23/04/2003  13  3.31 Xuất sắc Không đủ số TC đk

44 CNKT CĐT 21021373  Nguyễn Gia Thịnh  15/09/2003  13  3.31 Xuất sắc Không đủ số TC đk

24 CNKT CĐT 21021313  Nguyễn Công Quốc Huy  18/11/2003 13  3.28 Xuất sắc Không đủ số TC đk

45 CNKT CĐT 21021313  Nguyễn Công Quốc Huy  18/11/2003  13  3.28 Xuất sắc Không đủ số TC đk

46 CNKT CĐT 21021366  Mai Văn Thái  26/10/2003  13  3.27 Tốt Không đủ số TC đk

47 CNKT CĐT 21021394  Lê Hội Vượng  17/01/2003  13  3.27 Xuất sắc Không đủ số TC đk

48 CNKT CĐT 21020591  Đào Tiến Phú  16/02/2003  13  3.23 Xuất sắc Không đủ số TC đk

49 CNKT CĐT 21021393  Dương Huy Anh Vũ  06/03/2003  13  3.15 Tốt Không đủ số TC đk

50 CNKT CĐT 21021325  Nguyễn Văn Hữu  08/11/2003  13  3.12 Xuất sắc Không đủ số TC đk

51 CNKT CĐT 21021369  Trần Đức Thành  14/10/2003  13  3.12 Xuất sắc Không đủ số TC đk

52 CNKT CĐT 21021267  Trần Đức Anh  02/08/2003  15  3.10 Khá Không đủ đk về điểm

1 CNKT CĐT 22026165  Phạm Trung Kiên  02/02/2004  18  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 CNKT CĐT 22026132  Hoàng Bá Duy  01/09/2004  15  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 CNKT CĐT 22026100  Bùi Văn Dương  07/05/2004  17  3.50 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

4 CNKT CĐT 22026162  Trần Quang Minh  17/01/2004  15  3.50 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

5 CNKT CĐT 22026104  Nguyễn Tuấn Kiệt  12/05/2004  15  3.49 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

6 CNKT CĐT 22026167  Trịnh Hoàng Anh  25/09/2004  18  3.44 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

7 CNKT CĐT 22026133  Nguyễn Khánh Duy  20/10/2004  20  3.35 Xuất sắc Giỏi 17.500.000
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8 CNKT CĐT 22026118  Hà Ngọc Hải  21/11/2004  18  3.33 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

9 CNKT CĐT 22026152  Phan Quý Duy  19/01/2004  13  3.73 Tốt Không đủ số TC đk

10 CNKT CĐT 22026108  Nguyễn Huy Hoàng  03/05/2004  15  3.26 Khá Không đủ đk về ĐRL

11 CNKT CĐT 22026176  Trần Anh Quân  07/11/2004  15  3.09 Tốt Không đủ đk về điểm

1 CNKT CĐT 23021251  Nguyễn Ngọc Đức  16/05/2005  23  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 CNKT CĐT 23021346  Nguyễn Phạm Tuân  15/09/2005  18  3.47 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

3 CNKT CĐT 23021224  Phạm Văn Chiến  27/07/2005  18  3.33 Tốt Giỏi 17.500.000

755.000.000


